
STT HỌ VÀ TÊN HS NỮ NƠI SINH LỚP CŨ TRƯỜNG TH LỚP MỚI

1 Võ Ngọc Quỳnh Anh Nữ 21 10 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A1

2 Chung Lê Khánh Băng Nữ 7 1 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

3 Trần Thế Đạt 8 2 2010 TP.HCM 5/2 TH Bùi Minh Trực 6A1

4 Trần Tuấn Đạt 22 6 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A1

5 Trương Gia Hân Nữ 7 10 2010 TP.HCM 5/6 TH Bùi Minh Trực 6A1

6 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 6 7 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

7 Đoàn Thị Hiền Nữ 26 9 2010 Vĩnh Long 5/1 TH Phan Đăng Lưu 6A1

8 Phạm Hoàng Xuân Hiệp 20 8 2010 TP.HCM 5/6 TH Bùi Minh Trực 6A1

9 Mai Quốc Huy 17 5 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A1

10 Nguyễn Nhật Huy 12 2 2010 Vĩnh Long 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

11 Nguyễn Phú Kiệt 31 10 2010 Tp.HCM 5/4 TH Bông Sao 6A1

12 Lương Phúc Khang 2 5 2010 An Giang 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A1

13 Nguyễn Vương Khang 8 4 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

14 Lê Đăng Khoa 4 4 2010 TPHCM 5/1 TH Phan Đăng Lưu 6A1

15 Trần Quang Khôi 3 12 2010 TP.HCM 5/5 TH Bùi Minh Trực 6A1

16 Phạm Huyền Linh Nữ 25 4 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

17 Ngô Nguyễn Thùy Linh Nữ 23 12 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A1

18 Lý Lưu Tinh Mẫn Nữ 19 6 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A1

19 Cao Minh 19 5 2010 TPHCM 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A1

20 Lê Võ Hà My Nữ 10 8 2010 TPHCM 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A1

21 Phùng Lê Thanh Nga Nữ 22 1 2010 TP.HCM 5/4 TH Bùi Minh Trực 6A1

22 Võ Thị Mỹ Ngọc Nữ 22 4 2010 Bạc Liêu 5/6 TH Bùi Minh Trực 6A1

23 Đỗ Cẩm Ngọc Nữ 9 8 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

24 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 1 9 2010 TPHCM 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A1

25 Bùi Hữu Nhân 5 9 2010 TP.HCM 5/3 TH Bùi Minh Trực 6A1

26 Nguyễn Thành Nhân 23 9 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

27 Nguyễn Thành Phong 5 11 2010 Bình Định 5/2 TH Phan Đăng Lưu 6A1

28 Hồ Võ Minh Phúc 24 1 2010 Tp.HCM 5/7 TH Bông Sao 6A1

29 Phạm Lê Huỳnh Tịnh 9 3 2010 TPHCM 5/5 TH Phan Đăng Lưu 6A1

30 Nguyễn Chí Thiện 6 8 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

31 Phạm Minh Thiện 27 8 2010 TP.HCM 5/4 TH Bùi Minh Trực 6A1

32 Phạm Trần Anh Thùy Nữ 15 4 2010 TP.HCM 5/5 TH Bùi Minh Trực 6A1

33 Hoàng Ngọc Trinh Nữ 11 5 2010 TPHCM 5/4 TH Phan Đăng Lưu 6A1

34 Ngô Thanh Vân Nữ 20 7 2010 TP.HCM 5/1 TH Bùi Minh Trực 6A1

35 Chim Kim Vinh 2 5 2010 Bến Tre 5/3 TH Phan Đăng Lưu 6A1

36 Trần Ngọc Bảo Vy Nữ 8 9 2010 Tp.HCM 5/6 TH Bông Sao 6A1

37 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 16 1 2010 TP.HCM 5/4 TH Bùi Minh Trực 6A1
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